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PHƯƠNG ÁN

Điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành
và tính hệ số chi phí trung gian năm 2012

(Ban hành kèm theo Quyết định số  342/QĐ – TCTK  ngày 23 tháng 02 năm 2013
của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê)
1. Mục đích, yêu cầu điều tra

Cuộc điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành (Bảng I/O) và tính hệ số chi phí trung gian năm 2012 nhằm các mục đích sau: 

1.1. Lập bảng cân đối liên ngành năm 2012 của Việt Nam theo 3 loại giá (giá cơ bản, giá sản xuất, giá sử dụng cuối cùng) với 168 ngành sản phẩm;

1.2. Phân tích, đánh giá kết quả sản xuất chi tiết theo 168 ngành sản phẩm và đánh giá sự thay đổi cơ cấu chi phí sản xuất, tích luỹ, tiêu dùng, xuất khẩu, nhập khẩu và các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp khác;

1.3. Tính toán các hệ số cơ bản phục vụ biên soạn hệ thống tài khoản quốc gia, trong đó có hệ số chi phí trung gian; xác định quyền số gốc để xây dựng chỉ số giá sản xuất đầu vào - đầu ra; trên cơ sở đó tính toán giá trị tăng thêm theo giá so sánh. Xây dựng các mô hình phục vụ cho công tác phân tích kinh tế vĩ mô. 
2. Đối tượng, đơn vị và phạm vi điều tra 

2.1. Đối tượng và đơn vị điều tra

- Bộ Tài chính, các Vụ Thống kê chuyên ngành thuộc Tổng cục Thống kê và các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (thu thập thông tin theo chức năng, nhiệm vụ do đơn vị phụ trách);

- Các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập (đơn vị dự toán cấp II, cấp III hoặc cấp IV); đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; 

- Các doanh nghiệp, hợp tác xã hạch toán kinh tế độc lập (kể cả các tập đoàn kinh tế, tổng công ty 91) được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 2005, Luật Hợp tác xã 2003 và các Luật chuyên ngành đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh trước thời điểm 01/01/2013 và hiện đang hoạt động sản xuất kinh doanh (Lồng ghép trong điều tra doanh nghiệp thời điểm 01/4/2013); 
- Các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản;

- Các hộ sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản;

- Các hộ dân cư.

2.2. Phạm vi điều tra

a. Thu thập thông tin từ Bộ Tài chính, các Vụ Thống kê chuyên ngành thuộc Tổng cục Thống kê và các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
b. Thu thập thông tin từ điều tra chọn mẫu

Điều tra chọn mẫu ở 42 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với các loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã (cỡ mẫu 14.704 đơn vị); cơ quan Đảng, nhà nước, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp (cỡ mẫu 3.000 đơn vị); các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thuỷ sản (cỡ mẫu 8.245 cơ sở); các hộ sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản (cỡ mẫu khoảng 5.846 hộ) và hộ dân cư (cỡ mẫu 4.308 hộ). 

3. Thời điểm điều tra, thời gian thu thập số liệu

3.1. Thời điểm điều tra: 01/4/2013
3.2. Thời kỳ thu thập thông tin

a. Các số liệu thu thập theo thời điểm (lao động, giá trị tài sản cố định, sản phẩm dở dang, thành phẩm tồn kho, hao mòn/khấu hao tài sản cố định): 01/01/2012 và 31/12/2012.

b. Các số liệu thu thập theo thời kỳ (kết quả sản xuất kinh doanh, chi phí, thuế, giá trị xuất, nhập khẩu): là số chính thức của cả năm 2012.

3.3. Thời gian thu thập thông tin: Là 60 ngày kể từ ngày 01/4/2013.

4. Nội dung điều tra, phiếu điều tra

4.1. Nội dung điều tra

a. Đối với các Bộ Tài chính:

Thông tin về thu, chi Ngân sách Nhà nước, thuế sản xuất (VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt; thuế xuất, nhập khẩu và thuế sản phẩm khác); trợ cấp sản xuất; xuất, nhập khẩu hàng hoá dịch vụ... 

b. Đối với 63 Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Thu thập thông tin về giá trị sản xuất theo giá hiện hành chi tiết phân theo 168 ngành sản phẩm theo Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam 2010. 

c. Đối với các Vụ Thống kê chuyên ngành:

- Xuất, nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ theo 168 ngành sản phẩm;

- Thuế suất thuế VAT, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt, trợ cấp sản xuất theo 168 ngành sản phẩm;

- Chi tiêu dùng cuối cùng của các hộ dân cư theo 168 ngành sản phẩm;

- Tích luỹ tài sản theo một số ngành sản phẩm.

d. Đối với các đơn vị điều tra mẫu (không bao gồm doanh nghiệp)

- Những chỉ tiêu nhận dạng đơn vị điều tra:
+ Tên cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể/hộ/cơ quan Đảng, nhà nước, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp;

+ Địa chỉ, điện thoại, email; 

+ Loại hình đơn vị; 

+ Ngành sản phẩm chính năm 2012 theo mã ngành IO (168 ngành sản phẩm).

- Những chỉ tiêu về lao động, kết quả sản xuất kinh doanh và chi phí:

+ Lao động bình quân năm;

+ Tổng thu, chi phí sản xuất phân theo từng loại vật tư, dịch vụ... có nguồn gốc sản xuất ở trong nước hoặc ở nước ngoài dùng cho chi phí sản xuất chính và sản xuất phụ;

+ Trị giá vốn hàng bán ra, phí vận tải thuê ngoài trong hàng bán ra (áp dụng với cơ sở cá thể hoạt động thương nghiệp, khách sạn nhà hàng, điện thương phẩm, kinh doanh bất động sản);

+ Thu nhập và phân phối thu nhập của người lao động, đơn vị sản xuất và của Nhà nước...;

+ Thuế, trợ cấp sản xuất (Thuế VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế sản phẩm khác…, trợ cấp sản xuất);

+ Chi cho hoạt động thường xuyên của các cơ quan Đảng, quản lý nhà nước, đoàn thể; an ninh quốc phòng; hoạt động sự nghiệp (văn hoá, y tế, giáo dục, khoa học, dịch vụ công cộng),… từ nguồn Ngân sách Nhà nước cấp. 

+ Chi cho hoạt động thường xuyên của các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.

4.2. Phiếu điều tra

4.2.1. Đối với đơn vị thu thập thông tin tổng hợp

Tổng cục Thống kê sẽ gửi các phiếu thu thập thông tin và trực tiếp hướng dẫn Bộ Tài chính, các Vụ Thống kê chuyên ngành, các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để thu thập và xử lý, tổng hợp các thông tin theo yêu cầu của cuộc điều tra.

4.2.2. Đối với đơn vị điều tra mẫu

- Phiếu số 02/ĐTDN-IO và Phiếu số 03/ĐTDN-IO: Phiếu thu thập thông tin về kết quả và chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh chính năm 2012 (Áp dụng cho các loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã; trừ tổ chức tín dụng và doanh nghiệp sự nghiệp). Hai phiếu này lồng ghép trong điều tra doanh nghiệp;
- Phiếu số 04/M-IO: Phiếu thu thập thông tin về chi phí hoạt động năm 2012 (Áp dụng cho các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp; tổ chức tín dụng và doanh nghiệp sự nghiệp). Đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sự nghiệp và tổ chức tín dụng lồng ghép trong điều tra doanh nghiệp;

- Phiếu 05/M-IO: Phiếu thu thập thông tin về tổng thu và chi phí sản xuất kinh doanh năm 2012  (Áp dụng cho các Cơ sở/Hộ sản xuất kinh doanh cá thể);

- Phiếu 06/M-IO: Phiếu thu thập thông tin chi tiêu dùng cuối cùng của hộ dân cư năm 2012.

5. Phân loại, danh mục sử dụng trong điều tra

- Bảng Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2007 ban hành theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ;

- Bảng Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam 2010 ban hành theo Quyết định số 39/2010/QĐ-TTg ngày 11/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ; 

- Bảng danh mục hàng hoá xuất, nhập khẩu;

- Bảng danh mục thuế suất hàng nhập khẩu;

- Bảng danh mục thuế suất VAT;

- Danh mục đơn vị hành chính Việt Nam ban hành theo Quyết định số 124/2004/QĐ – TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ và được cập nhật đến 31/12/2012;
6. Loại điều tra, phương pháp điều tra

Cuộc điều tra thu thập thông tin lập Bảng IO và biên soạn hệ số chi phí trung gian năm 2012 được thực hiện kết hợp điều tra toàn bộ với điều tra chọn mẫu.

6.1. Điều tra chọn mẫu
Điều tra chọn mẫu tiến hành ở 42 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Kết quả điều tra đại diện cho 6 vùng, thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. 

6.1.1. Thiết kế mẫu

Do mẫu cần đại diện cho 168 ngành sản phẩm của từng vùng, nên là mẫu phân tổ kết hợp với phân tầng. Mỗi ngành kinh tế (đại diện cho ngành sản phẩm) của mỗi vùng là một tổ. Ở 6 vùng sẽ chọn ra một số tỉnh, thành phố đại diện, các tỉnh này cùng với thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạo thành đơn vị chọn mẫu cấp I. 

a. Chọn các đơn vị vào mẫu cấp I: Mẫu ở các đơn vị chọn mẫu cấp I được tiến hành hoàn toàn độc lập với nhau. Tức là coi mỗi tỉnh, thành phố của từng vùng là một đơn vị chọn mẫu cấp I, sau đó chọn một số tỉnh thành phố của vùng đó vào mẫu. Việc chọn mẫu cấp I đại diện cho từng vùng do Tổng cục Thống kê chọn theo phương pháp chuyên gia. Tổng số có 42 tỉnh, thành phố được chọn đại diện cho 6 vùng và thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Danh sách các tỉnh được chọn vào mẫu như sau:

- Vùng Đồng bằng Sông Hồng: Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hà Nam, Thái Bình, Ninh Bình;

- Vùng Trung du và Miền núi phía Bắc: Yên Bái, Lào Cai, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên;

- Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung: Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Bình Định, Khánh Hoà;

- Vùng Tây Nguyên: Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng;

- Vùng Đông Nam Bộ: Ninh Thuận, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu;

- Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long: Đồng Tháp, Tiền Giang, Vĩnh Long, Long An, thành phố Cần Thơ, Kiên Giang, An Giang, Cà Mau;

- Thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh.
b. Xác định cỡ mẫu và phân bổ mẫu 

b1. Xác định cỡ mẫu chung

Kết quả điều tra phải đảm bảo tính toán được hệ số chi phí trung gian cho 168 ngành sản phẩm của 168 ngành kinh tế cấp 3 đại diện cho 6 vùng kinh tế và thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Với các yêu cầu này, việc xác định cỡ mẫu được ước lượng như sau: 

	 Số ngành sản phẩm 
	Số đơn vị cần điều tra tối thiểu
	Tổng số đơn vị cần điều tra

	168
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27
	≈ 36.000


b2. Phân bổ mẫu cho các vùng

Cỡ mẫu của các vùng được phân bổ cho từng loại hình đơn vị như sau: 
	Vùng
	Tên vùng
	Tổng số
	Chia ra

	
	
	
	Doanh nghiệp
	Hành chính sự nghiệp
	Hộ Nông, lâm nghiệp và thủy sản
	Cơ sở SXKD cá thể phi NLNTS
	Hộ dân cư

	I
	Thành phố Hà Nội
	2939
	1500
	135
	410
	624
	270

	II
	Đồng bằng Sông Hồng
	5649
	2238
	467
	900
	1342
	702

	III
	Trung du và Miền núi phía Bắc
	6411
	2114
	756
	1100
	1580
	861

	IV
	Bắc Trung bộ và Duyên Hải miền Trung
	5754
	2278
	515
	922
	1286
	753

	V
	Tây Nguyên
	2699
	1099
	239
	503
	570
	288

	VI
	Thành phố Hồ Chí Minh
	2819
	1501
	132
	308
	665
	213

	VII
	Đông Nam bộ
	3798
	1844
	247
	553
	752
	402

	VIII
	Đồng bằng Sông Cửu Long
	6034
	2130
	509
	1150
	1426
	819

	 
	Tổng
	 36 103
	 14 704
	 3 000
	 5 846
	 8 245
	 4 308


c. Chọn các đơn vị cơ sở vào mẫu

- Đối với doanh nghiệp (bao gồm cả các hợp tác xã hoạt động theo luật doanh nghiệp) sẽ dựa vào danh sách các doanh nghiệp có sẵn trong cuộc điều tra doanh nghiệp thời điểm 01/4/2012 làm dàn chọn mẫu, trên cơ sở đó tiến hành chọn mẫu các doanh nghiệp để điều tra. 

- Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản, dựa vào địa bàn điều tra cá thể thời điểm 01/7/2012 làm dàn chọn mẫu.  

- Đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp (y tế, giáo dục, văn hoá, thể dục thể thao) sẽ dựa vào danh sách do các Cục Thống kê lập trên cơ sở Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính và sự nghiệp 01/7/2012.
- Đối với hộ sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản, dựa vào kết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản 01/7/2011 để làm dàn chọn mẫu.

- Đối với hộ dân cư, dựa vào danh sách khảo sát mức sống hộ dân cư năm 2012 để làm dàn chọn mẫu.

d. Chọn các đơn vị mẫu cấp cuối cùng (chọn các đơn vị theo ngành kinh tế)

- Chọn các đơn vị thuộc các ngành sản phẩm của khối doanh nghiệp: Việc chọn các đơn vị vào mẫu ở cấp cuối cùng do Tổng cục Thống kê chọn cụ thể từng doanh nghiệp theo nguyên tắc đảm bảo đại diện cho vùng. Trước hết, chọn doanh nghiệp vào mẫu chung cho vùng sau đó lọc ra cho từng tỉnh và gửi về cho các Cục Thống kê để điều tra. Tuy nhiên, do không trực tiếp chọn được sản phẩm để điều tra nên dựa vào các doanh nghiệp được chọn vào mẫu để xác định ngành sản phẩm cần thiết của cuộc điều tra theo nội dung quy định; lấy sản phẩm chính của doanh nghiệp làm ngành sản phẩm cần điều tra. Lưu ý là mẫu không đại diện cho tỉnh và được chọn trên cơ sở dàn mẫu của vùng nên có thể có tỉnh có ít đơn vị mẫu và có tỉnh có nhiều đơn vị mẫu.   

- Chọn các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản: Tổng cục Thống kê phân bổ số lượng đơn vị điều tra theo từng ngành sản phẩm của tỉnh chọn điều tra. Các Cục Thống kê tỉnh căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương chọn ra 3 – 4 huyện, thị xã, quận, thành phố thuộc tỉnh (viết tắt là huyện) đại diện cho các địa hình khác nhau. Các huyện được chọn, lập danh sách các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể 1/7/2012 theo chỉ tiêu lao động từ cao xuống thấp, căn cứ vào số lượng đơn vị điều tra được Tổng cục Thống kê phân bổ, tính khoảng cách tổ để chọn đơn vị điều tra theo 168 ngành sản phẩm theo phương pháp ngẫu nhiên.

- Chọn các hộ nông, lâm nghiệp và thủy sản: Tổng cục Thống kê phân bổ số lượng đơn vị điều tra của tỉnh chọn điều tra. Các Cục Thống kê tỉnh căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương chọn ra 3 – 4 huyện đại diện cho địa hình khác nhau. Mỗi huyện được chọn, chọn 3 xã đại diện cho huyện (theo đánh giá chuyên gia), mỗi xã đại diện chọn 3 địa bàn điều tra của cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011. Trên cơ sở danh sách hộ nông, lâm nghiệp và thủy sản của từng địa bàn, căn cứ vào số lượng đơn vị điều tra đã phân bổ, tính khoảng cách tổ để chọn đơn vị điều tra theo phương pháp ngẫu nhiên.

- Chọn các hộ dân cư điều tra chi tiêu dùng cuối cùng: Căn cứ vào danh sách hộ dân cư điều tra khảo sát mức sống hộ dân cư năm 2012 để chọn lấy 65% (2/3) số hộ dân cư điều tra chi tiêu dùng cuối cùng. 

- Chọn các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp:

+ Đối với các cơ quan nhà nước các cấp: Tổng cục Thống kê phân bổ số lượng đơn vị điều tra cho từng ngành sản phẩm. Các Cục Thống kê tỉnh, thành phố căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương chọn ra 3 – 4 huyện đại diện cho địa hình khác nhau. Các huyện được chọn, lập danh sách các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể các cấp tại thời điểm 1/7/2012 theo chỉ tiêu chi hoạt động từ cao xuống thấp, cho từng cấp từ xã, huyện, tỉnh, trung ương. Căn cứ vào số lượng đơn vị điều tra được Tổng cục Thống kê phân bổ, tính khoảng cách tổ để chọn đơn vị điều tra theo 168 ngành sản phẩm theo phương pháp ngẫu nhiên. 

+ Đối với các đơn vị sự nghiệp: Tổng cục Thống kê phân bổ số lượng đơn vị điều tra cho từng ngành sản phẩm. Các Cục Thống kê tỉnh căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương chọn ra 3 – 4 huyện đại diện cho địa hình khác nhau. Các huyện được chọn, lập danh sách các đơn vị sự nghiệp các cấp 1/7/2012 theo chỉ tiêu chi hoạt động từ cao xuống thấp, theo từng loại hình, từng cấp, từng tuyến đơn vị sự nghiệp của tỉnh, đảm bảo khi tiến hành điều tra phải dải đều công lập và ngoài công lập. Đối với ngành giáo dục yêu cầu phải chọn các cấp học (đại học, cao đẳng, phổ thông trung học, trung học phổ thông, tiểu học và trường mầm non); đối với ngành y tế phải chọn theo tuyến (trạm xá xã, phường; trung tâm y tế huyện; bệnh viện tỉnh; bệnh viện Trung ương). Căn cứ vào số lượng đơn vị điều tra được Tổng cục Thống kê phân bổ, tính khoảng cách tổ để chọn đơn vị điều tra theo 168 ngành sản phẩm theo phương pháp ngẫu nhiên. 
e. Thay thế mẫu

Khi tiến hành điều tra nếu đơn vị điều tra không phù hợp hoặc vì lý do khách quan nào đó không thu thập được thông tin thì Cục Thống kê tỉnh được phép thay thế bằng đơn vị khác nhưng không quá 5% số đơn vị đã chọn vào mẫu. Nguyên tắc thay thế đơn vị điều tra theo ưu tiên: cùng ngành sản phẩm, cùng ngành kinh tế, cùng thành phần kinh tế. Khi chọn thay thế mẫu điều tra, phải báo cáo Tổng cục Thống kê (Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia) cho ý kiến và gửi ngay danh sách về để theo dõi và chỉ đạo.

6.1.2. Ước lượng và suy rộng kết quả điều tra cho vùng

Kết quả điều tra chỉ đại diện cho 6 vùng, thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, vì vậy chỉ suy rộng cho từng vùng và hai thành phố này. Trong cuộc điều tra này các chỉ tiêu thống kê cần thiết được ước lượng như sau:

- Đối với chỉ tiêu giá trị sản xuất: Chỉ tiêu này sẽ được ước lượng riêng cho từng ngành sản phẩm (168 ngành sản phẩm). Việc ước lượng kết quả điều tra được thực hiện bằng cách dựa vào số lượng đơn vị mẫu được điều tra của ngành sản phẩm tính bình quân xem một đơn vị giá trị sản xuất bằng bao nhiêu sau đó nhân với tổng số các đơn vị của ngành sản phẩm đó.  

Đối với những ngành sản phẩm có số đơn vị bằng hoặc nhỏ hơn số đơn vị mẫu cần chọn thì giá trị sản xuất của ngành chính bằng tổng giá trị sản xuất của các đơn vị được điều tra (điều tra toàn bộ). 

-  Đối với chỉ tiêu chi phí trung gian: Chỉ tiêu này sẽ được ước lượng riêng cho từng ngành sản phẩm (168 ngành). Việc ước lượng kết quả được thực hiện bằng cách dựa vào số lượng đơn vị mẫu được điều tra của ngành sản phẩm tính bình quân xem một đơn vị chi phí sản xuất bằng bao nhiêu sau đó nhân với tổng số các đơn vị của ngành sản phẩm đó.  

- Đối với những ngành sản phẩm có số đơn vị bằng hoặc nhỏ hơn số đơn vị mẫu cần chọn thì giá trị chi phí trung gian của ngành chính bằng tổng giá trị chi phí sản xuất trung gian của các đơn vị được điều tra (điều tra toàn bộ). 

6.2. Phương pháp điều tra

Áp dụng 2 phương pháp điều tra trực tiếp và gián tiếp:

- Điều tra trực tiếp:  Điều tra viên xuống trực tiếp đơn vị điều tra để phỏng vấn ghi vào phiếu điều tra. Phương pháp này áp dụng đối với các cơ sở kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thuỷ sản; hộ nông, lâm nghiệp và thuỷ sản; hộ dân cư; doanh nghiệp thuộc đơn vị điều tra nhưng chưa thực hiện đầy đủ chế độ kế toán.

- Điều tra gián tiếp: Hướng dẫn cho các doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp về cách ghi phiếu điều tra để đơn vị tự ghi và nộp về cho cơ quan điều tra.    

7. Quy trình tổng hợp và biểu đầu ra

Cuộc điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành và biên soạn hệ số chi phí trung gian năm 2012 được tiến hành nhập tin phiếu điều tra tại các Cục Thống kê, và gửi cơ sở dữ liệu về Tổng cục Thống kê xử lý, tổng hợp tập trung tại Trung tâm Tin học Thống kê khu vực I.

Hệ thống biểu đầu ra gồm:

- Các bảng nguồn và sử dụng (SUT), bảng cân đối liên ngành (IO) cho phạm vi cả nước, thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh;

- Hệ số chi phí trung gian năm 2012 phân theo ngành kinh tế cấp I và cấp II cho phạm vi cả nước, 6 vùng, thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. 
8. Kế hoạch tiến hành 

8.1. Chuẩn bị điều tra: Thời gian thực hiện từ tháng 6/2012 đến hết tháng 12/2012.

- Ban hành quyết định điều tra;

- Xây dựng phương án điều tra, thiết kế phiếu điều tra và biểu tổng hợp;

- Xây dựng phương án chọn mẫu điều tra;

- Điều tra thử nghiệm tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- In ấn tài liệu và phiếu điều tra;

- Thiết kế biểu đầu ra và xây dựng phần mềm nhập tin tổng hợp kết quả điều tra.
8.2. Triển khai điều tra: từ tháng 2 đến cuối tháng 11/2013.

 - Tổ chức tập huấn cho các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Bộ, ngành trong khoảng thời gian tháng 2 và đầu tháng 3 năm 2013.

 - Tổ chức tập huấn cho các đơn vị, các điều tra viên, giám sát viên của các Cục Thống kê trong tháng 3 năm 2013.

- Lập danh sách các đơn vị chọn mẫu điều tra: các Cục Thống kê lập danh sách các đơn vị điều tra và gửi về Tổng cục Thống kê (Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia) chậm nhất ngày 30/3/2013, điểm kế hoạch 50 điểm. Gồm các danh sách sau:

+ Danh sách 1: Báo cáo rà soát danh sách các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh được chọn mẫu điều tra; 

+ Danh sách 2: Báo cáo danh sách các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp được chọn mẫu điều tra;

+ Danh sách 3: Báo cáo danh sách cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản được chọn mẫu điều tra;

+ Danh sách 4: Báo cáo danh sách hộ nông, lâm nghiệp và thủy sản được chọn mẫu điều tra;

+ Danh sách 5: Báo cáo rà soát danh sách hộ dân cư theo khu vực thành thị, nông thôn được chọn mẫu điều tra chi tiêu dùng cuối cùng.

- Triển khai điều tra thu thập thông tin tại các đơn vị điều tra: 60 ngày kể từ thời điểm điều tra. 

- Thời gian kiểm tra, đánh mã của các Cục Thống kê từ 01/6 đến 30/6/2013. 

- Thời gian nghiệm thu kết quả điều tra tại các tỉnh, thành phố bắt đầu từ ngày 01/7/2013 (kế hoạch nghiệm thu cụ thể sẽ có thông báo sau).

- Báo cáo tình hình triển khai cuộc điều tra (chọn mẫu, tập huấn, thu thập tại địa bàn,…), chậm nhất ngày 30/9/2013, điểm kế hoạch 50 điểm.
8.3. Nhập tin số liệu: Các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhập tin phiếu điều tra từ 20/8 đến 10/9/2013 và truyền toàn bộ dữ liệu điều tra về Trung Tâm tin học Thống kê khu vực I chậm nhất 10/9/2013.

8.4. Tổng hợp, phân tích và công bố kết quả điều tra: 

- Thời gian tổng hợp, xử lý số liệu: Số liệu điều tra được xử lý tập trung ở Tổng cục Thống kê vào quý III và quý IV năm 2013  đến cuối quý III năm 2014.

- Thời gian công bố số liệu: 

+ Công bố số liệu hệ số chi phí trung gian cho cả nước và theo vùng kinh tế vào quý II năm 2014.

+ Công bố kết quả điều tra lập bảng I/O vào quý IV năm 2014.

9. Tổ chức thực hiện




9.1. Cấp Trung ương: Tổng cục Thống kê có trách nhiệm xây dựng phương án, phiếu điều tra và các văn bản liên quan; tổ chức các lớp tập huấn; chỉ đạo triển khai, kiểm tra, giám sát điều tra ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ, ngành và tổng hợp, phân tích kết quả cuộc điều tra.

9.2. Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: 01 Lãnh đạo Cục Thống kê trực tiếp chỉ đạo. Giúp Lãnh đạo Cục có các Trưởng phòng nghiệp vụ: Tổng hợp; Công nghiệp và Xây dựng; Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản; Thương mại,  Dịch vụ và Giá cả, do Trưởng phòng Tổng hợp làm tổ trưởng. Tổ trưởng có trách nhiệm điều hành hoạt động của tổ, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận nghiệp vụ có liên quan của Cục Thống kê và Chi cục Thống kê các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trong quá trình triển khai điều tra. 

10. Kinh phí điều tra

Kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp cho cuộc điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành và biên soạn hệ số chi phí trung gian năm 2012. Trên cơ sở số lượng các đơn vị điều tra và định mức chi tiêu cho từng khoản mục do Bộ Tài chính qui định, Tổng cục Thống kê phân bổ kinh phí điều tra cho các Cục Thống kê theo nội dung của phương án điều tra. Nếu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có yêu cầu điều tra bổ sung, thì phần bổ sung do ngân sách địa phương cấp và không được làm ảnh hưởng đến tiến độ chung đã quy định.

Thủ trưởng các Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia, Vụ Kế hoạch tài chính, Văn phòng Tổng cục Thống kê, Trung Tâm tin học Thống kê khu vực I và các Cục Thống kê có trách nhiệm quản lý và sử dụng chặt chẽ, hiệu quả nguồn kinh phí được cấp theo quy định, bảo đảm điều kiện để thực hiện tốt cuộc điều tra./.                   
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